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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH
 27 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 04 xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
thuộc UBND các huyện Thuận Bắc, Bác Ái và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

	TT
	ĐƠN VỊ
	LOẠI I/II/III
	GHI CHÚ

	
	HUYỆN THUẬN BẮC
	06 xã đạt CTCPL
	Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện Thuận Bắc

	1. 
	
	Xã Lợi Hải
	I
	

	2. 
	
	Xã Công Hải
	I
	

	3. 
	
	Xã Bắc Sơn
	I
	

	4. 
	
	Xã Phước Kháng
	II
	

	5. 
	
	Xã Phước Chiến
	II
	

	6. 
	
	Xã Bắc Phong
	II
	

	
	HUYỆN BÁC ÁI
	06 xã đạt CTCPL
	Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bác Ái

	7. 
	
	Xã Phước Chính
	II
	

	8. 
	
	Xã Phước Hòa 
	II
	

	9. 
	
	Xã Phước Thành
	II
	

	10. 
	
	Xã Phước Thắng
	II
	

	11. 
	
	Xã Phước Tiến
	II
	

	12. 
	
	Xã Phước Trung
	II
	

	
	
	03 xã không đạt CTCPL
	Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 21/02/2020 của UBND huyện Bác Ái

	13. 
	
	Xã Phước Bình
	II
	

	14. 
	
	Xã Phước Đại
	II
	

	15. 
	
	Xã Phước Tân
	II
	

	
	THÀNH PHỐ PHAN RANG -THÁP CHÀM
	15 xã, phường đạt CTCPL
	Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND thành phố

	16. 
	
	Phường Đông Hải
	I
	

	17. 
	
	Phường Văn Hải
	I
	

	18. 
	
	 Phường Đô Vinh
	I
	

	19. 
	
	Phường Bảo An
	II
	

	20. 
	
	Phường Đạo Long
	II
	

	21. 
	
	Phường Kinh Dinh
	II
	

	22. 
	
	Phường Mỹ Bình
	II
	

	23. 
	
	Phường Mỹ Đông
	II
	

	24. 
	
	Phường Phủ Hà
	II
	

	25. 
	
	Phường Tấn Tài
	II
	

	26. 
	
	Phường Thanh Sơn
	II
	

	27. 
	
	Xã Thành Hải
	II
	

	28. 
	
	Phường Mỹ Hải
	III
	

	29. 
	
	Phường Mỹ Hương
	III
	

	30. 
	
	Phường Đài Sơn
	III
	

	
	
	01 phường không đạt CTCPL
	Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 19/02/2020 của UBND thành phố

	31. 
	
	Phường Phước  Mỹ 
	I
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